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Thanh lịch
Thỏa sức sáng tạo và thiết kế nội thất phù 
hợp với bạn cùng bảng màu ELEGANT™

Glossy White Matt Gold Matt Grey

“Ba gam màu thanh lịch: từ 
màu trắng bóng tinh khôi, 
vàng mờ sang trọng đến xám 
mờ thanh lịch những sắc màu 
thời thượng đơn giản mang 
đến cho bạn muôn vàn lựa 
chọn tinh tế.”

“ELEGANT™ không chỉ là thiết bị điện, mà là tuyên ngôn cho phong cách 

sống hiện đại. Với thiết kế tràn viền tinh xảo, kết hợp hài hòa giữa vật liệu 

nhựa cao cấp và khung thép sơn tĩnh điện chắc chắn, bộ sưu tập đa dạng 

này mang đến không gian sống đầy cảm hứng – nơi từng chi tiết được tôn 

vinh, từng gu thẩm mỹ và cảm hứng sáng tạo được thể hiện, khẳng định 

dấu ấn riêng của bạn.”

ELEGANT
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Nhẹ nhàng
thanh thoát

Đơn giản Trải nghiệm mới

ELEGANT™ tỏa sáng với vẻ 
đẹp tinh khiết và hiện đại, 
nơi sự tối giản nhẹ nhàng 
khiến mọi ánh nhìn đều 
phải dừng lại.

ELEGANT™ mang đến sự tiện lợi trong lắp đặt và sử 
dụng với khung kim loại bền chắc, khả năng gắn 
tường dễ dàng cùng nhiều tính năng ưu việt khác.

Được thiết kế dành riêng cho không gian khách 
sạn, ELEGANT™ mang lại cảm giác ấm áp và tiện 
nghi, cùng khả năng điều khiển dễ dàng giúp trải 
nghiệm vượt xa mong đợi.
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ELEGANT™

Công tắc dòng Elegant™ Ổ cắm dòng Elegant™ 

Mã hàng Mã hàngSản phẩm Sản phẩmĐóng
gói

Đóng
gói

Đơn giá
(VND)

Đơn giá
(VND)

25011GW
25011MGR
25011MG

10
10
10

Bộ công tắc đơn 1 chiều 
16A x 250V~

131,000

156,000
156,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

2504SGW
2504SGWR
2504SMG

10
10
10

Bộ 2 ổ cắm đơn 13A kèm công tắc

205,000

238,000
238,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

25012GW
25012MGR
25012MG

10
10
10

Bộ công tắc đơn 2 chiều
16A x 250V~

163,000

186,000
186,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

25006GW
25006MGR
25006MG

10
10
10

Bộ ổ cắm đôi ba chấu 16A 250V~

200,000

246,000
246,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

25021GW
25021MGR
25021MG

10
10
10

Bộ công tắc đôi 1 chiều 
16A x 250V~

187,000

224,000
224,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

2552UGW
2552UMGR
2552UMG

10
10
10

Bộ ổ cắm 2 + 3 chấu đa năng
kèm 2 ổ cắm USB 2.1A 16A 250V~

771,000

787,000
787,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

25022GW
25022MGR
25022MG

10
10
10

Bộ công tắc đôi 2 chiều 
16A x 250V~

221,000

272,000
272,000

Gloss White

Matt Grey

Matt Gold

25031GW
25031MGR
25031MG

10
10
10

Bộ công tắc ba 1 chiều 
16A x 250V~

226,000

267,000
267,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

25032GW
25032MGR
25032MG

10
10
10

Bộ công tắc ba 2 chiều
16A x 250V~

276,000

310,000
310,000

Gloss White

Matt Grey

Matt Gold

25041GW
25041MGR
25041MG

10
10
10

Bộ công tắc bốn 1 chiều 
16A x 250V~

276,000

352,000
352,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

25042GW
25042MGR
25042MG

10
10
10

Bộ công tắc bốn 2 chiều 
16A x 250V~

338,000

386,000
386,000

Gloss White

Matt Grey

Matt Gold

25301GW
25301MGR
25301MG

10
10
10

Bộ công tắc trung gian đơn
16A x 250V~

218,000

270,000
270,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

25302GW
25302MGR
25302MG

10
10
10

Bộ công tắc trung gian đôi
16A x 250V~

371,000

415,000
415,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

2532AGW
2532AMGR
2532AMG

10
10
10

Bộ công tắc đơn 2 cực 
32A 250V~

395,000

415,000
415,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

NEW

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng Elegant™

25TELGW

25CTVGW

25C61GW

25TELMGR

25CTVMGR

25C61MGR

25TELMG

25CTVMG

25C61MG

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Bộ ổ cắm điện thoại đơn 
RJ11, 4 line

Bộ ổ cắm mạng và tivi - 
RJ45-850MHz

Bộ ổ cắm mạng đơn 
Cat6e RJ45

Glossy White

Glossy White

Glossy White

Matt Grey

Matt Grey

Matt Grey

Matt Gold

Matt Gold

Matt Gold

25TVIGW

25000GW

25C62GW

25TVIMGR

25000MGR

25C62MGR

25TVIMG

25000MG

25C62MG

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Bộ ổ cắm tivi đơn 850MHz

Bộ phím che trơn

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat6e RJ45

163,000

303,000

252,000

193,000

331,000

275,000

193,000

331,000

275,000

221,000

86,000

371,000

258,000

104,000

546,000

258,000

104,000

546,000

Glossy White

Glossy White

Glossy White

Matt Grey

Matt Grey

Matt Grey

Matt Gold

Matt Gold

Matt Gold

Giá trên đã bao gồm VAT
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ELEGANT™

Dimmer dòng Elegant™

Thiết bị dành cho khách sạn dòng Elegant™

Mã hàng Mã hàngSản phẩm Sản phẩmĐóng
gói

Đóng
gói

Đơn giá
(VND)

Đơn giá
(VND)

25F30GW

25SONGW

25F30MGR

25SONMGR

25F30MG

25SONMG

10

10

10

10

10

10

Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ
quạt 220V~ ≤300W

Bộ ổ cắm rao cạo râu 
110-220V~

620,000

1,119,000

649,000

1,267,000

649,000

1,267,000

Glossy White

Glossy White

Matt Grey

Matt Grey

Matt Gold

Matt Gold

25S30GW

252DMGW

250DDGW

25S30MGR

252DMMGR

250DDMGR

25S30MG

252DMMG

250DDMG

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Bộ công tắc điều chỉnh độ sáng
đèn 220V~ ≤300W

Bộ 2 công tắc hiển thị MUR &
DND 16A x 250V~

Bộ chuông điện 5db- 250V~

958,000

230,000

812,000

999,000

276,000

960,000

999,000

276,000

960,000

Glossy White

Glossy White

Glossy White

Matt Grey

Matt Grey

Dark Sliver

Matt Gold

Matt Gold

Matt Gold

25DMRGW
25DMRMGR
25DMRMG

10
10
10

Bộ nút nhấn chuông kèm hiển
thị MUP và DND 1A 220V~

769,000

792,000
792,000

Glossy White

Matt Grey

Matt Gold

25KC0GW

25KCHGW

25KCLGW

25SS1GW

25D01GW

25KC0MGR

25KCHMGR

25KCLMGR

25SS1MGR

25D01MGR

25KC0MG

25KCHMG

25KCLMG

25SS1MG

25D01MG

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Bộ công tắc thẻ tiết kiệm điện
16A 220V~

Bộ công tắc thẻ từ tần số cao
16A 220V~ 13.56MHz

Bộ công tắc thẻ từ tần số thấp
16A 220V~ 125KHz

Bộ cảm biến chuyển động
220V~ 50/60Hz

Bộ nút nhấn chuông 16A 250V~

949,000

1,359,000

1,153,000

892,000

160,000

978,000

1,395,000

1,189,000

909,000

203,000978,000

1,395,000

1,189,000

909,000

203,000Glossy White

Glossy White

Glossy White

Glossy White

Glossy White

Matt Grey

Matt Grey

Matt Grey

Matt Grey

Matt Grey

Matt Gold

Matt Gold

Matt Gold

Matt Gold

Matt Gold

NEW
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Sistem a
Impermeable

Conección
conveniente

Protección
infantil

sistem a de
am ortiguación

POP UP
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Ổ CẮM ÂM SÀN NEW

Mã hàng Mã hàngSản phẩm Sản phẩmĐóng
gói

Đóng
gói

Đơn giá
(VND)

Đơn giá
(VND)

FS006G 

Bộ âm sàn ổ cắm đôi đa năng 
màu vàng 16AX 250V~

1,186,000Gold FS006GS

Bộ âm sàn ổ cắm đôi đa năng 
màu vàng 16AX 250V~

1,166,000Sliver

FSC63G

Bộ âm sàn ổ cắm đơn đa năng + 
hạt mạng màu vàng 16AX 250V~

1,213,000Gold FSC63GS

Bộ âm sàn ổ cắm đơn đa năng + 
hạt mạng màu vàng 16AX 250V~

1,193,000Sliver

FS2C6G

Bộ âm sàn mạng đôi màu vàng 
16AX 250V~

1.300.000Gold FS2C6GS

Bộ âm sàn mạng đôi màu vàng 
16AX 250V~

1.280.000Sliver

FS2HDMIG

Bộ âm sàn HDMI đôi màu vàng 
16AX 250V~

1.300.000Gold FS2HDMIGS

Bộ âm sàn HDMI đôi màu vàng 
16AX 250V~

1.280.000Sliver

FS2HDMIG

Bộ âm sàn HDMI đôi màu vàng 
16AX 250V~

1.400.000Gold FS2HDMIGS

Bộ âm sàn HDMI đôi màu vàng 
16AX 250V~

1.380.000Sliver

NEW

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30
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WATER COVER BOX
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PHỤ KIỆN NEW

Mã hàng Mã hàngSản phẩm Sản phẩmĐơn giá
(VND)

Đơn giá
(VND)

W8655B 

Hộp che nước vuông IP55 màu đen 
trong suốt (Nhựa ABS kỹ thuật)

155,000 W8655W  

Hộp che nước vuông IP55 màu 
trắng suốt (Nhựa ABS kỹ thuật)

155,000

W118N44B 

Hộp che nước chữ nhật IP44 màu 
đen trong suốt (Nhựa GPPS)

98.000 W118N44W 

Hộp che nước chữ nhật ngang
IP44 màu trắng suốt (Nhựa 
GPPS)

98.000 

W118D44B

Hộp che nước chữ nhật dọc
IP44 màu đen trong suốt (Nhựa 
GPPS)

98.000 W118N44W 

Hộp che nước chữ nhật dọc
IP44 màu trắng suốt (Nhựa 
GPPS)

98.000

M8650R 

Đế âm vuông ghép nối (Nhựa PVC 
chống cháy)

18.000

NEW
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